
PHỤ LỤC 1:                                         DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NHÂN LỰC
(Kèm theo CV số 14/CV-TYT ngày 20/3/2026 của Trạm Y tế phường Trường Thi)

Mã 
nhân 
viên

Họ và tên

Văn 
bằng 

chuyên 
môn

Phạm vi hành 
nghề

Số chứng 
chỉ/ Giấy 

phép hành 
nghề

Ngày cấp
Thời 

gian làm 
việc

Thời 
gian làm 
việc theo 

ngày 
trong 
tuần

Thời gian 
làm việc 

trong ngày

Khoa/ Bộ 
phận

Chứng 
chỉ 

khác

Chức 
danh

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nguyễn Văn Triều Bác sỹ 
Y khoa

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội

006971/NĐ-
CCHN 18/12/2020 Toàn thời 

gian
Thứ 2 

đến thứ 6 7h00-17h00
Trạm Y tế 
phường 

Trường Thi

Phụ 
trách 
TYT

Bùi Thị Phương

Bác sỹ 
Y học 
dự 

phòng

Phát hiện và xử trí 
các bệnh thông 

thường, xử trí một 
số trường hợp cấp 
cứu ban đầu tại 
cộng đồng.

007953/NĐ-
CCHN 20/12/2022 Toàn thời 

gian
Thứ 2 

đến thứ 7 7h00-17h00
Trạm Y tế 
phường 

Trường Thi

Nhân 
viên

Phan Thị Thanh Nga
Dược 
sỹ cao 
đẳng

Quầy thuốc, tủ 
thuốc trạm y tế xã

2990/CCHN-
D-SYT-NĐ 09/06/2025 Toàn thời 

gian
Thứ 2 

đến thứ 7 7h00-17h00
Trạm Y tế 
phường 

Trường Thi

Nhân 
viên

Vũ Thị Nga Điều 
dưỡng Điều dưỡng 00558/NĐ-

GPHN 02/10/2024 Toàn thời 
gian

Thứ 2 
đến thứ 6 7h00-17h00

Trạm Y tế 
phường 

Trường Thi

Nhân 
viên

Ngô Thị Hường
Hộ sinh 
Trung 
cấp

Thực hiện các kỹ 
thuật của Hộ sinh 

Trung cấp

004385/NĐ-
CCHN 09/09/2025 Toàn thời 

gian
Thứ 2 

đến thứ 6 7h00-17h00

Điểm trạm 
05 thuộc 
Trạm Y tế 
phường 

Trường Thi

Nhân 
viên
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